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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1315/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; 
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế Giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Người phát ngôn của Bộ trưởng;
- Lưu: VT, CYT (5).
	BỘ TRƯỞNG 




Hồ Nghĩa Dũng 


 

KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1315/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3945/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Ngày 21 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1315/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá (sau đây viết tắt là Quyết định số 1315/QĐ-TTg).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg như sau: 

I. MỤC TIÊU 
1. Thực hiện nghiêm quy định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong Ngành GTVT.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động Ngành GTVT về tác hại của việc sử dụng thuốc lá. 

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong ngành trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

II. NỘI DUNG 
1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về các nội dung của Quyết định số 1315/QĐ-TTg và tác hại của việc sử dụng thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức lao động toàn Ngành GTVT. 

- Tăng cường công tác giáo dục và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành GTVT về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục và vận động học sinh các trường trong ngành và con em công nhân viên chức lao động trong ngành không sử dụng các sản phẩm thuốc lá. 

- Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại thuốc lá cho đối tượng là cán bộ y tế, cán bộ các ban ngành, đoàn thể; cán bộ nhân viên người lao động; những người làm công tác truyền thông, các giáo viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và những đối tượng có liên quan khác. 

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010: 

- Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong các lớp học, cơ sở y tế, thư viện, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao thuộc Ngành GTVT và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại nơi cấm hút thuốc lá phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá”.

- Tại các nơi công cộng trong nhà (như phòng đợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng…) chỉ được phép hút thuốc tại khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; những nơi dành riêng cho người hút thuốc lá cần có thông khí riêng biệt, có biển chỉ dẫn.  

- Tại cơ quan, treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại cổng, trong phòng làm việc, trong phòng họp và khu vực nhiều người qua lại. 

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và những nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành. 

- Các cơ quan, đơn vị ngành GTVT phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng thực thi nghiêm chế tài xử phạt vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ).

- Cán bộ, công chức, viên chức lao động Ngành GTVT có trách nhiệm tuyên truyền về tác hại thuốc lá và vận động người thân, bạn bè không hút thuốc lá. 

- Chính thức đưa tiêu chí không hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị để xét thi đua khen thưởng cuối năm ở đơn vị. 

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đơn vị không khói thuốc và hoàn thành vào tháng 6 năm 2010; báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần kết quả triển khai thực hiện về Bộ Giao thông vận tải (Qua Cơ quan thường trực - Cục Y tế Giao thông vận tải - 73 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội; Fax: 0438233054; Email: cucytegiaothong@mt.gov.vn). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, đoàn viên thực hiện nghiêm kế hoạch này để xây dựng môi trường không khói thuốc tại tất cả các đơn vị Ngành GTVT; bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện kế hoạch; đưa nội dung thực hiện môi trường không khói thuốc lá vào nội quy của cơ quan và bình xét thi đua hàng năm của đơn vị và cá nhân.

2. Văn phòng Bộ Giao thông vận tải treo biển hoặc đặt biểu tượng cấm hút thuốc lá tại những nơi quy định cấm hút thuốc lá và tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong cơ quan Bộ Giao thông vận tải.

3. Các cơ sở đào tạo của Bộ GTVT đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy theo tài liệu được cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

4. Trên tất cả các trang website, các báo và tạp chí Ngành GTVT tăng cường chuyển tải các thông tin về tác hại của thuốc lá, các quy định về cấm sử dụng thuốc lá và biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

5. Các hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GVTV chủ động vận động, tuyên truyền các hội viên của mình tích cực thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. 

6. Cục Y tế Giao thông vận tải: 

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá; lồng ghép trong các chương trình giáo dục, truyền thông nâng cao sức khỏe cán bộ, viên chức lao động Ngành GTVT;

- Tăng cường các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, trong đó, chú trọng công tác hướng dẫn các cơ sở y tế và cán bộ y tế Ngành GTVT thực hiện tốt việc phòng chống tác hại thuốc lá tại các bệnh viện và công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá; 

- Chủ trì, phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ GTVT tại các đơn vị ngành GTVT, tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng báo cáo Lãnh đạo Bộ và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt. 

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

